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Clothes in Vietnamese

Shoes in Vietnamese
flip-flops dép tông

high heels giày cao gót

trainers giày tập luyện

sandals giày xăng đan

leather shoes giày da

slippers dép đi trong nhà

football boots giày bóng đá

hiking boots giày leo núi

ballet shoes giày múa ba lê

dancing shoes giày khiêu vũ
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Underwear in Vietnamese
bra áo ngực

jogging bra áo ngực chạy bộ

panties quần lót nữ

underpants quần lót

undershirt áo lót

sock bít tất

pantyhose quần tất da

pyjamas đồ ngủ
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Other Clothes in Vietnamese
T-shirt áo phông

shorts quần sóc

trousers quần dài

jeans quần bò

sweater áo len

suit âu phục

dress đầm

coat áo choàng

raincoat áo mưa
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Accessories in Vietnamese
glasses kính

sunglasses kính râm

umbrella ô / dù

ring nhẫn

earring bông tai

wallet ví

watch đồng hồ đeo tay

belt thắt lưng

handbag túi xách

scarf khăn quàng cổ

hat mũ

tie cà vạt


